
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:   68/2022/DS-ST  

Ngày: 29 - 3 - 2022 

V/v:  r n     p   p   n  v y tài sản 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N uyễn  rọn   iến 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Phan Thanh Tùng 

2. Ôn   rần    n    ảo 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứ  H n  Đào –   ư ký  ò  án n ân dân Quận 8, 

  àn  p ố H  C í Min . 

-   i  i n  i n ki m s t nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gi  phi n t  : Bà Dươn    ị    n  N àn –  i m sát vi n  

Vào ngày 29 t án  3 năm 2022 tại trụ sở  ò  án n ân dân Quận 8,   àn  

p ố H  C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 

320/2020/TLST-DS, ngày 01 tháng 12 năm 2012, về tr n     p “h p   n  vay tài 

sản” t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 05/2022/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 

2 năm 2022 và Quyết  ịn   oãn p i n tò  số: 34/2022/QĐS -DS ngày 09 tháng 3 

năm 2022  iữ   á   ươn  sự:  

1. Nguyên đơn: Ông Liên Tân T; sin  năm 1994; 

Đị    ỉ: Số 128/6  ườn  N, P ườn  A, Quận A,   àn  p ố H  C í Min . 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà N uyễn   ị Yến  ; sin  năm 

1959; Đị    ỉ: Số 131 L3  ườn  N, Phườn  H, Quận G,   àn  p ố H  C í Min  

là người  ại diện t eo ủy quyền  ủ  n uy n  ơn (t eo Gi y uỷ quyền số công 

  ứn  00010420 ngày 07/10/2020) 

2. Bị đơn:         1/ Ông Du  N ọ  L; sin  năm 1970; 

                          2/ Bà L    ị N; sin  năm 1968;  

Cùn   ị    ỉ: Số 104/33  ườn  M, P ườn  A, Quận B,   àn  p ố H  C í 

Minh 

(Các đương sự vắng mặt) 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nguyên 

đơn Liên Tân T trình bày: 

Ông T và v     n  ông Du  N ọ  L, bà L    ị N hàng xóm quen biết với 

nhau  ã từ lâu. Do ông L, bà N  ần tiền    kin  do n  nên có v y  ủ  ông Liên 

Tân T số tiền 300.000.000  (b  trăm triệu   n ), với t ời  ạn v y là 02 (  i) năm 

k  từ n ày ký   p   n , lãi su t do   i bên tự t ỏ  t uận (trên t ự  tế k ông tính 

lãi su t)  H i bên có lập H p   n  v y tiền số  ôn    ứn  006931 n ày 27/7/2015 

tại Văn p òng côn    ứn    ịn  Vư n   Sau khi ký   p   n  ông T  ã giao  ủ số 

tiền 300 000 000   n    o ông L và bà N tại Văn p òn   ôn    ứn , n ưn  do tin 

tưởn  n  u và khôn   i u biết p áp luật nên ông T không làm  i y  i o n ận tiền  

 ừ k i v y tiền  ến n y ông L và bà N khôn  trả tiền vốn   o ông T n ư t ỏ  

t uận mặ  dù ông T  ã n iều lần liên  ệ yêu  ầu t  n  toán n ưn  bị  ơn  ứ    ờ 

bán nhà trả tiền n ưn  vẫn lần lự  k ôn  trả  Hiện bà L    ị N không còn  ư trú 

tại  ị  p ươn , bỏ  i  âu không rõ mà không thông báo  ị    ỉ  ư trú mới   o p ía 

nguyên  ơn  

Do bị  ơn vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán nên ông Liên Tân T k ởi kiện yêu 

 ầu  òa án buộ  ông Du  N ọ  L, bà L    ị N có trá   n iệm liên  ới trả số tiền 

n  vốn là 300.000.000  (b  trăm triệu   n ), k ông yêu  ầu tính lãi su t     n  

toán n  y s u k i bản án có  iệu lự  p áp luật  

Ông T xá  n ận số tiền mà ông cho ông Du  N ọ  L, bà L    ị N vay là tài 

sản riên   ủ  ông T không liên quan  ến n ười k ác n n  ề n  ị  ò  án k ôn  

triệu tập bà Huỳn  N ọ    (v  ông T) vào t  m  i  tố tụn  tron  vụ án.  

Ông T   ỉ yêu  ầu ông L và bà N có trá   n iệm liên  ới t ự   iện trả n  

mà không yêu  ầu  i k ác liên  ới  ùn  bị  ơn trả n  n n  ề n  ị  ò  án k ôn  

triệu tập t  m n ười t  m  i  tố tụn  nào k á   

Tại “Văn bản phản ánh ý kiến” đề ngày 11/12/2020, bị đơn ông Dua Ngọc L 

trình bày: “ ôi và bà L    ị N  ã ly t ân từ năm 2017, sốn  ri n , k ôn   òn li n 

 ệ với n  u   ôi k ôn  biết bà N  ã v y  ủ  ôn  Liên Tân T số tiền 300 000 000 

  n , bản t ân tôi k ôn  biết ông T. Năm 2017 tôi  ó ký ủy quyền tại P òn  Côn  

  ứn    ịn  Vư n ,  ườn  N uyễn Văn Củ , P ườn  13, Quận 8, tôi   n  ý   o 

bà N bán  ăn n à tại  p 4, xã H,  uyện X,   àn  p ố H  C í Min     bà N trả n  

(k ôn  biết trả   o  i), tôi  oàn toàn k ôn  biết, k ôn  ký t n tron    p   n  v y 

tiền n ày 27/7/2015 bà N v y tiền 300 000 000   n   ủ  ông T  oặ   ủ   i k á  

nữ  tôi k ôn  biết  Vì  iữ  tôi và bà N  ó  ăn  ký kết  ôn n ưn    ỉ ly t ân 4 năm 

n y, k ôn   i u biết n n   ư  r   ò  án ly  ôn,  ũn  k ôn   ặp mặt n  u 4 năm 

n y luôn n n  ôm n y bị  ò  mời tôi r t b t n ờ và bứ  xú   N y tôi làm  ơn này 

báo   o quý  ò , tôi  ã    tài sản là  ăn n à tại  p 4, xã H,  uyện X,   àn  p ố 

H  C í Min     bà N trả n   Bà N  ây n  vì bà N  ờ bạ ,  án   ề    n n   ún  tôi 

lụ   ụ , ly t ân, 2  on t eo tôi, k ôn  t eo mẹ t ì biết bà N tệ bạ  n ư t ế nào mà 

 on k ôn  t eo mẹ vì k ôn   ó nơi    ở     ò  án  ó  ơ sở  iải quyết vụ án”  
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Bị  ơn bà L    ị N  ã  ư   triệu tập   p lệ n iều lần n ưn  vẫn vắn  mặt 

nên Tòa án k ôn  t u t ập  ư   lời k  i, không T hành p i n  ọp ki m tr  việ  

 i o nộp, tiếp  ận,  ôn  k  i   ứn   ứ và  ò   iải  ư  . 

 ại p i n tò ,  ại diện Viện ki m sát nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C í 

Minh p át bi u ý kiến: Quá trìn   iải quyết vụ án từ k i t ụ lý  ến xét xử  ò  án 

 ã    p  àn   ún   á  qui  ịn   ủ  p áp luật về tố tụn  dân sự, về t ời  ạn   uẩn 

bị xét xử   ư   ảm bảo t eo quy  ịn   ủ  p áp luật; n uy n  ơn    p  àn   ún  

p áp luật; Bị  ơn k ôn  t ự   iện  ún   á  quy  ịn   ủ  p áp luật  Đề n  ị Hội 

  n  xét xử    p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uy n  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  i n  ứu  á  tài liệu  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tại p i n 

tòa, lời p át bi u ý kiến  ủ   ại diện Viện ki m sát, Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1]. Về tố tụn : 

Căn  ứ kết quả xá  min   ủ  Côn   n P ườn  A, Quận B,   àn  p ố H  

Chí Minh: “Đ/s Du  N ọ  L, sin  năm 1970, Hộ k ẩu t ườn  trú: Số 104/33 

 ườn  M, P ườn  A, Quận B,   àn  p ố H  C í Min . Hiện t ự  tế  ư trú tại  ị  

p ươn   Đươn  sự L    ị N, sin  năm 1968, Hộ k ẩu t ườn  trú: Số 104/33 

 ườn  M, P ườn  A, Quận B,   àn  p ố H  C í Min ,  iện vắn  mặt tại  ị  

p ươn  từ năm 2016,  i  âu k ôn  rõ”  Đại diện n uyên  ơn  ũn  xá   ịn   iện 

bà N  ã bỏ  i  âu không rõ mà không thông báo  ị    ỉ  ư trú mới   o n uyên 

 ơn  Do  ó,  ò  án xá   ịn   ị    ỉ Số 104/33  ườn  M, P ườn  A, Quận B, 

  àn  p ố H  C í Min  là  ị    ỉ  ư trú  uối  ùn   ủ  bà L    ị N theo quy  ịn  

tại   oản 3 Điều 5, Điều 6 N  ị quyết 04/2017/NQ-HĐ P n ày 05/5/2017  ướn  

dẫn một số quy  ịn  tại   oản 1 và k oản 3 Điều 192 Bộ tố tụn  Dân sự số 

92/2015/QH13 về trả lại  ơn k ởi kiện, quyền nộp lại  ơn k ởi kiện lại vụ án. 

Ông Du  N ọ  L, bà L    ị N  ã  ư    òa án  ã tốn   ạt về t ời  i n t  m 

gia phiên  ọp ki m tr  việ   i o nộp, tiếp  ận  ôn  k  i   ứn   ứ và hò   iải 

n ưn  vắn  mặt n n  ò  án tiến  àn  ki m tr  việ   i o nộp, tiếp  ận công khai 

  ứn   ứ và không T hành hò   iải  ư   t eo Điều 207, Điều 208  ủ  Bộ luật  ố 

tụn  dân sự  

 ò  án  ũn   ã tốn   ạt   o ông L và bà N về t ời  i n t  m  i  p iên tòa 

n ưn  bị  ơn vẫn vắn  mặt k ông có lý do. Phía nguyên  ơn  ũn  từ   ối tiến 

 àn  t ủ tụ  thông báo tr n p ươn  tiện t ôn  tin  ại   ún  về t ời  i n mở p i n 

tò  xét xử vụ án t eo y u  ầu  ủ   ò  án và  ề n  ị  ò  án tiếp tụ   iải quyết t eo 

quy  ịn   Đ n  t ời, n ười  ại diện t eo ủy quyền  ủ  n uy n  ơn  ũn   ó  ơn 

xin vắn  mặt tại p iên tòa. Do  ó,  ăn  ứ vào Điều 227 và Điều 228  ủ  Bộ luật 

 ố tụn  dân sự,  òa án vẫn tiến  ành xét xử vắn  mặt  ác  ươn  sự   

 ại bản tự k  i  ề n ày 14/01/2022 bà Huỳn  N ọ      m kết số tiền mà 

ông Liên Tân T cho ông Du  N ọ  L, bà L    ị N v y là số tiền ri n   ủ     n , 

k ôn  li n qu n  ì  ến bà, bà  ũn  k ôn   ó ý kiến  ì về việ  tr n     p  ủ  ông 
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T với ông L, bà N   Bà xin vắn  mặt tại  á  p i n tò  xét xử vụ án  N ư vậy, lời 

k  i  ủ  bà    n  là p ù   p với lời trìn  bày  ủ  ông T về việ  ông T xá  n ận 

số tiền mà ôn    o ôn  Du  N ọ  L, bà L    ị N v y là tài sản ri n   ủ  ông T 

k ôn  li n qu n  ến n ười k á   Đ n  t ời, ôn    ỉ y u  ầu ông L và bà N có 

trá   n iệm li n  ới t ự   iện trả n  mà k ôn  y u  ầu  i k á  li n  ới  ùn  bị 

 ơn trả n  n n n uy n  ơn y u  ầu  ò  án k ôn  triệu tập t  m n ười t  m  i  tố 

tụn   Do  ó,  ò  án k ôn  xá   ịn  t  m n ười t  m  i  tố tụn  nào k á . 

[2]. Về qu n  ệ p áp luật tr n     p và t ẩm quyền  iải quyết vụ án: 

Xét t  y,  ây là vụ án tr n     p về   p   n  v y tài sản, do bị  ơn  ư trú 

tại Quận 8,   àn  p ố H  C í Min  nên vụ án t uộ  t ẩm quyền  iải quyết  ủ  

Tòa án nhân dân Quận 8,   àn  p ố H  C í Min  t eo qui  ịn  tại   oản 3 Điều 

26, Điều 35 và   oản 1 Điều 39 Bộ luật  ố tụn  dân sự  

[3]  Về áp dụn  p áp luật dân sự: Căn  ứ H p   n    n  v y tiền số  ôn  

  ứn : 006931, quy n số 04/TP/CC-SCC/HĐGD n ày 27/7/2015 tại Văn p òn  

Côn    ứn  V,   àn  p ố H  C í Min   ư   xá  lập trướ  n ày 01/01/2017 

nhưn   ó nội dun  và  ìn  t ứ  p ù   p với quy  ịn   ủ  Bộ luật Dân sự năm 

2015 n n áp dụn  quy  ịn   ủ  Bộ luật này     iải quyết t eo quy  ịn  tại  i m b 

  oản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[4]. Về  á  y u  ầu  ủ   ươn  sự: Ông Liên Tân T y u  ầu  ò  án buộ  ôn  

Du  N ọ  L, bà L    ị N  ó trá   n iệm li n  ới trả số tiền n  vốn là 

300 000 000  (b  trăm triệu   n ), k ôn  y u  ầu tín  lãi su t     n  toán n  y 

s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Xét, H p   n    n  v y tiền số  ôn    ứn : 006931, quy n số 04/ P/CC-

SCC/HĐGD n ày 27/7/2015 do   i b n xá  lập  oàn toàn tự n uyện, k ôn  vi 

p ạm  iều   m  ủ  luật, k ôn  trái  ạo  ứ  xã  ội tại Văn p òn  Côn    ứn  V, 

  àn  p ố H  C í Min . Ông T   o rằn  sau k i ký   p   n  ông T  ã  i o  ủ số 

tiền 300 000 000   n    o ông L và bà N tại Văn p òn   ôn    ứn , n ưng do tin 

tưởn  n  u và k ôn   i u biết p áp luật n n ông T k ôn  làm  i y  i o n ận tiền. 

 ại “Văn bản p ản án  ý kiến”  ề n ày 11/12/2020 ông L k ôn  t ừ  n ận việ  

ôn   ó v y số tiền 300 000 000   n   ủ  ông T   uy n i n,  ò  án  ã tốn   ạt 

Quyết  ịn  y u  ầu  un    p tài liệu,   ứn   ứ số 320/2021/QĐ-CCTLCC ngày 

29/12/2021 y u  ầu ông L  un    p  ị    ỉ  iện   n  t ự  tế  ư trú  ủ  bà N và 

c ứn   ứ   ứn  min  ôn  Du  N ọ  L k ôn  v y số tiền là 300 000 000   n  (b  

trăm triệu   n )  ủ  ôn  Liên Tân T;   ôn  ký t n, lăn t y vào H p   n  v y tiền 

số  ôn    ứn  006931 n ày 27/7/2015 tại Văn p òn   ôn    ứn    ịn  Vư n  

mà ký  i y ủy quyền n ưn  ông L k ôn   un    p   o  ò  án  Đ n  t ời, từ k i 

 ò  án t ụ lý  iải quyết vụ án   o  ến n y p í  ông L, bà N  ũn  k ôn   ó t iện 

  í  ến  ò      iải quyết vụ án, k ôn   ó t iện   í t  n  toán số tiền  ã v y   o 

n uy n  ơn mà bà N còn bỏ  i k ỏi nơi cư trú, k ôn  t ôn  báo  ị    ỉ mới   o 

n uy n  ơn, cơ quan, người  ó t ẩm quyền t eo quy  ịn   ủ  p áp luật về  ư trú. 

Do bị  ơn vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán n n n uy n  ơn y u  ầu ông Du  N ọ  L, 

bà L    ị N  ó trá   n iệm li n  ới trả số tiền n  vốn là 300 000 000  (b  trăm 
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triệu   n ) là  ó  ăn  ứ  ần    p n ận t eo quy  ịn  tại  á  Điều 116, Điều 117, 

Điều 118, Điều 119, Điều 463, Điều 465, Điều 466 và Điều 469  ủ  Bộ luật Dân 

sự năm 2015  

 [5]. Ý kiến p át bi u và  ề n  ị  ủ   ại diện Viện ki m sát n ân dân Quận 

8,   àn  p ố H  C í Min  là p ù   p với n ận  ịn   ủ  Hội   n  xét xử n n  ó 

 ăn  ứ       p n ận  

[6]  Về án p í: Do y u  ầu  ủ  n uy n  ơn  ư      p n ận n n  ăn  ứ vào 

Điều 147 Bộ luật  ố tụn  Dân sự; Luật p í và lệ p í; Điều 26 N  ị quyết 

326/2016/UB VQH14 n ày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  

về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý và sử dụn  án p í và lệ p í  ò  án t ì bị 

 ơn p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 357, Điều 463, 

Điều 465, Điều 466, Điều 468, Điều 469 và  i m b   oản 1 Điều 688  ủ  Bộ luật 

Dân sự năm 2015; 

Căn  ứ  á    oản 3 Điều 26, Điều 35 và   oản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 

192, Điều 207, Điều 208, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Điều 273  ủ  Bộ luật 

tố tụn  dân sự; 

Căn  ứ vào   oản 3 Điều 5, Điều 6 N  ị quyết 04/2017/NQ-HĐ P n ày 

05/5/2017 hướn  dẫn một số quy  ịn  tại   oản 1 và k oản 3 Điều 192 Bộ tố tụn  

Dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại  ơn k ởi kiện, quyền nộp lại  ơn k ởi kiện lại 

vụ án;  

Căn  ứ vào Luật p í và lệ p í;  

Căn  ứ vào Điều 26 N  ị quyết 326/2016/UB VQH14 n ày 30/12/2016  ủ  

Ủy b n   ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  về mứ  t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụn  án p í và lệ p í  òa án; 

Căn  ứ vào Điều 13 N  ị quyết số 01/2019/NQ-HĐ P n ày 11/01/2019  ủ  

Hội   n  t ẩm p án  ò  án n ân dân tối   o  ướn  dẫn áp dụn  một số quy  ịn  

 ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; 

 uy n xử: 

1. C  p n ận toàn bộ y u  ầu k ởi kiện  ủ  nguy n  ơn ông Liên Tân T. 

Buộ  ông Du  N ọ  L, bà L    ị N  ó trá   n iệm li n  ới trả số tiền n  

vốn là 300 000 000  (b  trăm triệu   n ) cho ông Liên Tân T. Thanh toán ngay 

s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

K  từ n ày bản án  ó  iệu lự  p áp luật  oặ  k  từ n ày  ó  ơn y u  ầu t i 

 àn  án  ủ  n ười  ư   t i  àn  án ( ối với  á  k oản tiền p ải trả   o n ười 

 ư   t i  àn  án)   o  ến k i t i  àn  án xon , b n p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu 

k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại Điều 
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357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trườn    p p áp luật  ó quy  ịn  

khác. 

2   n p í dân sự sơ t ẩm: Ông Du  N ọ  L, bà L    ị N p ải   ịu số tiền án 

p í là 15 000 000  (mười lăm triệu   n ). 

Ông Liên Tân T không p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm;  oàn lại cho ông 

Liên Tân T số tiền là 7 500 000  (bảy triệu năm trăm n àn   n ) tiền tạm ứn  án 

phí dân sự  ã nộp t eo bi n l i t u số AA/2019/ 0044619 ngày 26/11/2020  ủ  C i 

 ụ    i  àn  án dân sự Quận 8,   àn  p ố H  C í Min . 

  i  àn  tại  ơ qu n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền  

3. Cá   ươn  sự  ó quyền k án   áo bản án này tron  t ời  ạn 15 n ày tín  

k  từ n ày bản án  ư    i o  oặ   ư   ni m yết. 

4.  rườn    p bản án, quyết  ịn   ư   t i  àn  theo Điều 2 Luật t i  àn  

án dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014) t ì n ười  ư   t i  àn  án 

dân sự; N ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền y u 

 ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  t eo  ác Điều 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật   i  àn  án dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014); 

  ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật   i  àn  án 

dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014)./. 

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND TP.HCM;                                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                  
- V SND Quận 8; 

- C i  ụ   HADS Quận 8; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ, VP  

                            

                                                                     Nguyễn Trọng Tiến 
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